
ĐẦU PHÁT ĐỒNG BỘ DÒNG XOAY CHIỀU TỰ KÍCH TỪ 3 PHA/1PHA ST/STC 
 

Model 
Công suất liên 

tục (KW) 

Dòng điện liên tục (A) Điện áp liên tục (V) 
Hệ số công suất 

(cos ϕϕϕϕ) 
Tốc tộ vòng quay 

(r/min) 
Mắc nối tiếp Mắc song song Mắc nối tiếp Mắc song song 

ST -2 2 8.7 17.4 

230 115 1.0 1500 

ST -3 3 13 2 

ST -5 5 21.7 43.5 

ST -7.5 7.5 32.6 65.2 

ST -10 10 43.5 87 

ST -12 12 52.2 104.4 

ST -15 15 65.2 130.4 

ST -20 20 87 174 

 

Model Công suất liên tục 
(Kw) 

Công suất dự phòng 
(KVA) 

Dòng điện liên tục 
(A) 

Hệ số công suất 
(cos ϕϕϕϕ) 

Tốc tộ vòng quay 
(r/min) 

STC-3 3 3.8 5.4 

0.8 1500 

STC-5 
5 6.3 9 

STC-7.5 
7.5 9.4 13.5 

STC-10 
10 12.5 18.1 

STC-12 
12 15 21.7 

STC-15 
15 18.8 27.1 

STC-20 
20 25 36.1 

STC-24 
24 30 43.4 

STC-30 
30 37.5 54.1 

STC-40 
40 50 72.2 

STC-50 
50 62.5 90.2 

 


